
TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG 

 CHẨN ĐOÁN CHUYỂN DẠ 

I. Câu hỏi mức độ nhớ lại  

1. Vào giai đoạn sổ thai, phải theo dõi tim thai: 

A. 30 phút nghe 1 lần. 
B. 15 phút nghe 1 lần 
C. 5 phút nghe  1 lần 
D. @Nghe sau khi kết thúc mỗi cơn rặn. 

2. Chọn tình huống thường xảy ra nhất :Khi tuổi thai > 38 tuần, thai phụ thấy ra 
chất nhầy có màu hồng, có thể  nghĩ đến: 

A. Dấu hiệu của rau tiền đạo bám thấp. 
B. @Dấu hiệu của chuyển dạ. 
C. Dấu hiệu của rau bong non. 
D. Dấu hiệu của thai chết lưu. 

3. Đầu ối được thành lập vào thời điểm: 

A. Từ tuần thứ 36 của thai kỳ. 
B. Từ tuần thứ 38 của thai kỳ. 
C. Khi tiền chuyển dạ. 
D. @Khi bắt đầu chuyển dạ 

  

II. Câu hỏi mức độ hiểu 

4. Chọn một câu SAI về giai đoạn 1a của cuộc chuyển dạ: 

A. Giai đoạn 1a bắt đầu từ khi bắt đầu chuyển dạ đến khi cổ tử cung mở 3 cm. 
B. Ngôi thai có thể không tiến triển trong giai đoạn này. 
C. @Tốc độ mở cổ tử cung ở giai đoạn này thường  đạt 1cm/giờ. 
D. Giai đoạn này có thể kéo dài nhiều giờ. 

  

5. Chất nhầy có trong  âm đạo khi chuyển dạ là dịch tiết từ: 

A. Biểu mô lát của âm đạo. 
B. Biểu mô lát của cổ tử cung. 
C. @Biểu mô tuyến của ống  cổ tử cung. 
D. Ngoại sản mạc. 

6. Thời điểm khám để xác định đầu ối dễ nhất là: 

A. Khi cổ tử cung đã mở  
B. @Trong cơn co tử cung   
C. Ngoài cơn co tử cung                                                                
D. Thấy nước ối chảy ra 

III. Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng 

7. Khi phát hiện nhịp tim thai trên 160 lần/phút hoặc dưới 110 lần/phút trong khoảng 
thời gian trên 10 phút thì: 



A. Thai có thể ngạt nặng. 
B. @Thai có nguy cơ nhiễm toan 
C. Thai có thể tử vong. 
D. Thai chưa có biểu hiện suy 

8. Thai phụ 28 tuổi, Para 1.0.2.1 (đẻ thường con 3000g, khoẻ), thai lần này 39 tuần, 
đến BV khám vì đau bụng dưới. Khám thấy toàn trạng bình thường, cơn co tử cung trên 
Monitoring khoảng 10 phút có 1 cơn co, tim thai 150 lần/phút, cổ tử cung còn dài, hé mở 
lỗ ngoài, lỗ trong đóng kín, con ước 3100g - 3200g.  Sổ khám thai của chị cách đây 3 ngày 
có kết quả tương tự. Chị ấy thấy khó chịu và muốn sinh ngay. Chẩn đoán của bạn là gì: 

A. Chuyển dạ đang tiến triển tốt. 
B. Chuyển dạ kéo dài. 
C. @Chưa rõ chuyển dạ. 
D. Giai đoạn 1 của chuyển dạ. 

9. Thời gian trung bình của cuộc chuyển dạ ở người con so vào khoảng: 

A. 8 - 12 giờ  
B. 12 - 16 giờ  
C. 16 - 20 giờ  
D. @16 - 24 giờ            
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